
 

LỚP LÁ 4 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  
THẾ GIỚI THỰC VẬT – TẾT VÀ MÙA XUÂN 
TUẦN 19: MÙA XUÂN VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

Thực hiện từ ngày 13 tháng 01 năm 2025 đến ngày 17 tháng 01 năm 2025 
Thứ 

Thời điểm 
Thứ hai 

13/01/2025 
Thứ ba 

14/01/2025 
Thứ tư 

15/01/2025 
Thứ năm 

16/01/2025 
Thứ sáu 

17/01/2025 
Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng. 

- Đón trẻ. 
- Trò chuyện giới thiệu cho trẻ về các đồ chơi trong lớp. Chơi với các 
đồ chơi trong lớp. 
- Thể dục buổi sáng. 

  
Chơi ngoài 

trời. 
PTNT​

Tìm hiểu về 
mùa xuân và 
tết nguyên 

đán  
 

- Hoạt động quan sát tùy vào tình hình thực tế. 
- TC: Ném bóng vào rổ - Rồng rắn lên mây 
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Chơi tự do: Vẽ viết trên sân, trên cát, tô tranh cát, sử dụng các 
nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi theo ý của trẻ. 
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Cho trẻ chơi Trải nghiệm với một số đồ dùng lĩnh vực phát triển vận 
động . 

Hoạt động 
học. 

  
 

PTTC​
Nhảy lò cò ít 
nhất 5 bước 
liên tục, đổi 

chân theo yêu 
cầu  

PTTC& 
KNXH​

Thực hành 
kỹ năng vắt 
cam và pha 
nước cam 

PTNN​
Làm quen 
chữ cái l, 

m, n 
 

PTTM​
Tạo hình: 
Bông hoa 
mùa xuân 

PTNT​
Tìm hiểu 
về mùa 

xuân và tết 
nguyên đán  

 
Chơi, hoạt 
động ở các 
góc.  

 

- Góc xây dựng: Xây công viên ngày tết 
- Góc phân vai: Thể hiện các thành viên cùng chuẩn bị bữa cơm, gia  
đình. Gói bánh chưng bánh tét. 
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn ca hát về chủ đề. Vẽ, tô màu tranh chủ 
đề.  
- Góc học tập - thư viện : Biểu diễn ca hát, ghép tranh, đọc thơ về chủ 
đề. Chơi một số trò chơi Montessori 
- Góc khám phá khoa học – Thiên nhiên:  Khám phá cây xanh, 
chăm sóc cây. 
-  Trẻ chơi theo 5 góc và nâng cao yêu cầu các góc. Trẻ chơi luân 
phiên các góc trong tuần. 
 

Chuẩn bị 
tiếng Việt 

cho trẻ 
Hoa mai Bánh chưng Hạt dưa Lì xì 

Ôn các từ 
đã học 

trong tuần 

                                                                                                                        Trang 1 



 

Ăn, ngủ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ăn 
hết khẩu phần ăn, biết rửa tay lau miệng sau khi ăn. Ngủ đúng giờ, đủ 
giấc. 
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn nhẹ sau khi ngủ dậy. 

Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích 

- Chơi theo ý thích của trẻ. 
- Trẻ nghe thể hiện lại các bài hát trong tuần  theo ý sáng tạo của mình 
bằng các điệu bộ khác nhau. 
- Giáo  dục vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống . 

Trả trẻ - Vệ sinh, nhận xét cuối ngày, cắm cờ. 
- Liên hoan văn nghệ bình xét bé ngoan (chiều thứ 6) 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân  
- Trả trẻ  

 
Người duyệt                                                Người lập kế hoạch 

 
 
 

Bùi Thị Thu Hằng                             Nguyễn Thị Tâm - Đoàn Thị Bảo Ngọc 
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LỚP LÁ 4 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  

THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN 
TUẦN 20: CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG  

Thực hiện từ ngày 20 tháng 1  năm 2025 đến ngày 24 tháng 01 năm 2025 
Thứ 

Thời điểm 
Thứ hai 

20/01/2025 
Thứ ba 

21/01/2025 
Thứ 

22/01/2025 
Thứ năm 

23/01/2025 
Thứ sáu 

24/01/2025 
Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng. 

- Đón trẻ. 
- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 
- Thể dục buổi sáng. 

  
Chơi ngoài 

trời. 
  

 

- Hoạt động quan sát tùy vào tình hình thực tế. 
- TC: Kéo co  -  Chi chi chành chành 
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Chơi tự do: Vẽ viết trên sân, trên cát, tô tranh cát, sử dụng các 
nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi: Lá cây, sỏi,…  
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Cho trẻ chơi Trải nghiêm với một số đồ dùng lĩnh vực phát triển vận 
động . 

Hoạt động 
họ 

PTTC​
 Đi thay đổi 
tốc độ theo 
hướng dích 

dắc  

PTNT​
Tìm hiểu về 
cây xanh và 
môi trường 

sống 

PTNN​
Thơ: Bé 
trồng cây 

 

PTTC&KN
XH​

Rèn kỹ 
năng ăn 

uống lịch 
sự. 

PTTM​
Hát +VĐ 
minh họa: 

Em yêu cây 
xanh 

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc.  

 

- Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả 
- Góc phân vai: Thể hiện vai bố, mẹ, các con cùng chuẩn bị một bữa 
cơm gia đình. 
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn ca hát, làm tranh về chủ đề 
- Góc học tập - Thư viện : Chơi lô tô, đọc thơ, kể chuyện, làm tranh 
sách về chủ đề. Chơi một số trò chơi Montessori 
- Góc khám phá khoa học – Thiên nhiên: Khám phá các loại cây 
hoa, lau lá, tưới cây… 
- Trẻ chơi theo 5 góc và nâng cao yêu cầu các góc. Trẻ chơi luân phiên 
các góc trong tuần. 

Chuẩn bị 
tiếng Việt 

cho trẻ 
Cây xanh Cây phượng Cây cảnh Cây bằng 

lăng 
Ôn các từ 

đã học 

Ăn, ngủ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ăn 
hết khẩu phần ăn, biết rửa tay lau miệng sau khi ăn. Ngủ đúng giờ, đủ 
giấc. 
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn nhẹ sau khi ngủ dậy. 
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Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích 

- Chơi theo ý thích của trẻ. 
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề. Hát, đọc thơ, nghe kể chuyện về chủ 
đề Thực vật – Tết và mùa xuân 
- Trẻ nghe thể hiện lại các bài hát trong tuần  theo ý sáng tạo của mình 
bằng các điệu bộ khác nhau. 
- Giáo  dục vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống . 

Trả trẻ - Vệ sinh, nhận xét cuối ngày, cắm cờ. 
- Liên hoan văn nghệ bình xét bé ngoan (chiều thứ 6) 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân  
- Trả trẻ  

 
    Người duyệt                                                Người lập kế hoạch 
 
 
 

Bùi Thị Thu Hằng                      Nguyễn Thị Tâm - Đoàn Thị Bảo Ngọc 
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LỚP LÁ 4 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: 

THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN 
TUẦN 21: MỘT SỐ LOẠI HOA QUẢ 

Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2025 đến ngày 07 tháng 02 năm 2025 
Thứ 

Thời điểm 
Thứ hai 

03/02/2025 
Thứ ba 

04/02/2025 
Thứ tư 

05/02/2025 
Thứ năm 

06/02/2025 
Thứ sáu 

07/02/2025 
Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng. 

- Đón trẻ. 
- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 
- Thể dục buổi sáng. 

  
Chơi ngoài 

trời. 
  

 

- Hoạt động quan sát tùy vào tình hình thực tế. 
- TC: Chuyền bóng - Dung dăng dung dẻ 
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Chơi tự do: Vẽ viết trên sân, trên cát, tô tranh cát, sử dụng các nguyên 
vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi về chủ đề.  
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Cho trẻ chơi Trải nghiêm với một số đồ dùng lĩnh vực phát triển vận 
động . 

 
Hoạt động 

học. 
  

PTTC 
Bò bằng 

bàn tay và 
bàn chân 

5m 

PTTC&KNXH​
Thơ: Hoa kết 

trái 
 

PTNN​
Làm quen 

chữ cái h, k 
 

PTNT 
Đếm đến 
10, đếm số 
lượng trong 
phạm vi 10, 
tìm hiểu số 
10 

PTTM​
Tạo hình về 

bông hoa 
bé thích. 

 

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc.  

 

- Góc xây dựng: Xây vườn hoa 
- Góc phân vai: Bán thực phẩm, một số loại hoa quả 
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn ca hát, vẽ, nặn, làm tranh về chủ đề 
- Góc học tập - thư viện: Chơi lô tô, đọc thơ, kể chuyện, làm tranh 
sách về chủ đề. Chơi một số trò chơi Montessori 
- Góc khám phá khoa học – Thiên nhiên: Khám phá các loại cây, 
hoa, lau lá, tưới cây… 
- Trẻ chơi theo 5 góc và nâng cao yêu cầu các góc. Trẻ chơi luân phiên 
các góc trong tuần. 

Chuẩn bị 
tiếng Việt 

cho trẻ Hoa hồng Hoa cúc Quả cam Quả ổi Ôn các từ 
đã học 

Ăn, ngủ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ăn hết 
khẩu phần ăn, biết rửa tay lau miệng sau khi ăn. Ngủ đúng giờ, đủ giấc. 
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn nhẹ sau khi ngủ dậy. 
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Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích 

- Chơi theo ý thích của trẻ. Vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vê, véo. 
- Nhún nhảy theo giai điệu, nhịp điệu các bài hát về chủ đề. 
- Giáo  dục vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống . 

Trả trẻ - Vệ sinh, nhận xét cuối ngày, cắm cờ. 
- Liên hoan văn nghệ bình xét bé ngoan (chiều thứ 6) 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân  
- Trả trẻ  

 
 

          Người duyệt                                                Người lập kế hoạch 
 
 
 

Bùi Thị Thu Hằng                      Nguyễn Thị Tâm - Đoàn Thị Bảo Ngọc 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  
THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN 

TUẦN 22: MỘT SỐ LOẠI RAU 
Thực hiện từ ngày 10 tháng 02 năm 2025 đến ngày 14 tháng 02 năm 2025 

Thứ 
Thời điểm 

Thứ hai 
10/02/2025 

Thứ ba 
11/02/2025 

Thứ tư 
12/02/2025 

Thứ năm 
13/02/2025 

Thứ sáu 
14/02/2025 

Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng. 

- Đón trẻ. 
- Trò chuyện giới thiệu cho trẻ về các đồ chơi trong lớp. Chơi với các 
đồ chơi trong lớp. 
- Thể dục buổi sáng. 

  
Chơi ngoài 

trời. 
  

 

- Hoạt động quan sát tùy vào tình hình thực tế. 
- TC: Ai nhanh nhất – Gắp cua bỏ giỏ 
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
- Chơi tự do: Vẽ viết trên sân, trên cát, tô tranh cát, sử dụng các 
nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi theo ý của trẻ. 
(Trẻ chơi từ thứ 2 đến thứ 6). 
 

Hoạt động 
học. 

  
 

PTTC​
Đi thăng 
bằng trên 

ghế thể dục 
 

PTNT​
Tìm hiểu về 
một số loại 

rau 
 

PTNN​
Truyện: Sự 
tích rau thì 

là 
 

PTTC&K
NXH​

Thực hành 
kỹ năng 
tưới cây 

PTTM​
Hát + Vận 
động minh 
họa: Bầu và 

bí 
Chơi, hoạt 
động ở các 
góc.  

 

- Góc xây dựng: Xây vườn rau 
- Góc phân vai: Thể hiện vai các thành viên trong gia đình 
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn ca hát về chủ đề. Vẽ, tô màu tranh chủ 
đề.  
- Góc học tập - thư viện : Xem sách tập kể chuyện theo tranh, làm 
album về chủ đề. Chơi một số trò chơi Montessori 
- Góc khám phá khoa học – Thiên nhiên:  Khám phá cây xanh, 
chăm sóc cây. 
-  Trẻ chơi theo 5 góc và nâng cao yêu cầu các góc. Trẻ chơi luân 
phiên các góc trong tuần. 

Chuẩn bị 
tiếng Việt 

cho trẻ 
Rau muống Rau cải Cà chua Cà rốt 

Ôn các từ 
đã học 

trong tuần 
Ăn, ngủ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ăn 
hết khẩu phần ăn, biết rửa tay lau miệng sau khi ăn. Ngủ đúng giờ, đủ 
giấc. 
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn nhẹ sau khi ngủ dậy. 
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Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích 

- Chơi theo ý thích của trẻ. 
- Trẻ nghe thể hiện lại các bài hát trong tuần  theo ý sáng tạo của mình 
bằng các điệu bộ khác nhau. 
- Giáo  dục vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống . 

Trả trẻ - Vệ sinh, nhận xét cuối ngày, cắm cờ. 
- Liên hoan văn nghệ bình xét bé ngoan (chiều thứ 6) 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân  
- Trả trẻ  

 
 

    Người duyệt                                                Người lập kế hoạch 
 
 
 

Bùi Thị Thu Hằng                      Nguyễn Thị Tâm - Đoàn Thị Bảo Ngọc 
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